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	I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a) Phát triển vận động

	- Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
	



	
	
	
	
	
	

	
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Trẻ biết bắt đầu và kết thúc đúng động tác đúng nhịp).


	
Hô hấp: Hít vào thở ra
· Tay:
· Bài tập 2: hai tay đánh xoay tròn trước ngực. 
· Lưng- bụng: 
·  Bài tập 2: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang.
· Chân 
- Bài tập 2: Nhảy lên, đưa 1 chân về trước 1 chân về sau.
· Bật:
Bật tách, khép chân

	
	
	
	
	
	

	+ Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
                                           

	Ném trúng đích bằng 2 tay
	
	

	
x
	
	
	

	
	Tung bóng lên cao và bắt
	
	
	x

	
	
	

	
	
Tung , đập bắt bóng tại chỗ
	
	
	x

	
	
	

	
	Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây
	
	
	X
	
	
	

	Trẻ có kĩ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. 
Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ Chuẩn 2

	
· Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
· Viết bảng số xe
	
	x


	
	
	x
	

	b/ Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ:

	- Trẻ có một số hiểu biết, biết một số món ăn, thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khoẻ. 
Chuẩn 5: Trẻ có hiểu biết, thực hành vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng
+ Trẻ nói được tên 1 số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản


[bookmark: _GoBack]

	Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khoẻ (cs 20)
· Biết phân biệt thức ăn có lợi và có hại cho cơ thể.
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	- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường

	
	x


	
	
	
	

	+ Trẻ thực hiện được 1 số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn
	Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn  khi ngồi trên  xe máy.
· An toàn giao thông
	
	x
	
	x
	x
	

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	a) Khám phá khoa học:

	

	Trẻ biết xem xét, tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng xung quanh
+  Trẻ tò mò và ham hiểu biết. Chuẩn 26



- Trẻ thể hiện khả năng suy luận Chuẩn 27


- Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau:
+ Trẻ biết nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

	
+ phương tiện giao thông:
Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 2 - 3 dấu hiệu

· Phương tiện giao thông đường bộ



Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày (cs 114)

Loại được một đối tượng không cùng nhớm với các đối tượng còn lại  (cs 115)
	
	
X














x
	








x
	x
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	b/ Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán:

	Trẻ nhận biết được số đếm, số lượng:
+ Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.




+ Trẻ nhận biết được các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày

	
So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả
· So sánh số lượng 3 nhóm trong phạm vi 10
· So sánh chiều rộng của 3 đối tượng



· Sao chép biển số xe
Biết tách 
	
	





	

x






	
	




x
	

	c/ Khám phá xã hội:

	Chuẩn 21: Trẻ thể hiện một số hiểu biết về môi trường xã hội 
Trẻ nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
+ Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 


	Kể tên một số đường giao thông và phương tiện giao thông của nó.
· Đường hàng không: máy bay, khinh khí cầu…
	
	x
	
	
	
	

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	a/ Nghe

	- Chuẩn 14: Trẻ có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói 
+ Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể

	Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi(cs 63)
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (cs64)
· Kể chuyện: chiếc đầu máy xe lửa tốt bụng
· Kể chuyện: ba ngọn đèn giao thông
· Thơ: an toàn giao thông, bé đi đường, gấu qua cầu, tiếng còi tàu, chú cảnh sát giao thông, chúng em học luật giao thông

	
	x
	x
	
	
	

	b/ Nói

	Chuẩn 15: Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp
+ Trẻ sử dụng được các câu khác nhau trong giao tiếp




Chuẩn 16: Trẻ thực hiện một số quy tắc thông thường trong giao tiếp 

	

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	
	
x

	





	x
	
	

	
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp(cs 73)
	
	
x
	




	
	
	

	c/ Làm quen với việc đọc và viết

	


	- Chuẩn 18: Trẻ thể hiện một số hành vi ban đầu của việc đọc 

	Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (cs 82)
Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	
	x

	
	
	
	

	Chuẩn 19: Trẻ thể hiện một số hiểu biết ban đầu về việc viết


	Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS91)
Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra-vào, cấm lửa, biển báo giao thông…
	
	X
    






	X


	X







	
	

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM –XÃ HỘI


	
· Trẻ Thể hiện sự tự tin, tự lực 
Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân Chuẩn 8
Trẻ thể hiện sự tôn trọng người khác Chuẩn 13


	· Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (cs 32)


Trao đổi ý kiến của mình với các bạn(cs 49)
	
	x


	
	x

	x

	x


	· Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
- Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc Chuẩn 9

	Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác.(cs 35)
	
	x
	
	x
	x
	

	
· Trẻ có hành vi và quy tắc ứng xử XH
- Chuẩn 12: Trẻ có các hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội.
· 
	· Lắng nghe ý kiến của người khác(cs 48)
	
	x
	
	
	x
	

	V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ


	Trẻ có khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
- Chuẩn 22:Trẻ thể hiện một số hiểu biết về âm nhạc và tạo hình
.
+ Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện

	

Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.





	
	






x
	







	
	
	

	- Trẻ có 1 số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
+ Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em


 
+ Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc













Chuẩn 28: Trẻ thể hiện khả năng sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
+ Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích


	
+ Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (CS100)
- Dạy hát: đèn đỏ đèn xanh
- Dạy hát: em chơi đu


Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc
- Múa minh họa: đi đường em nhớ

	
	X


	x


	X


	
	

	
	Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục hài hòa cân đối    
· Làm hoa tặng mẹ
· Nặn xe lửa
· Gấp thuyền
· Vẽ xe lửa



Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình(cs 118)
	
	x
	

X


x
	x
	
	



